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GVHD

30 CT PB UV 70 SỐ CHỮ

1 2026718631 Đỗ Hoàng Hà B20DLL 8.8 7.6 7.0 6.5 7.03 7.6 Baíy pháøy Saïu HĐ1

2 2026718630 Hồ Bảo Giang B20DLL 8.0 7.9 7.6 7.8 7.77 7.8 Baíy pháøy Taïm HĐ1

3 2027718643 Nguyễn Hữu Thái B20DLL 8.5 7.2 7.5 8.0 7.57 7.8 Baíy pháøy Taïm HĐ1

4 2026718640 Lê Thị Minh Phương B20DLL 9.0 7.8 8.2 7.5 7.83 8.2 Taïm pháøy Hai HĐ1

5 2026718627 Nguyễn Thị Quỳnh Châu B20DLL 8.5 7.0 7.5 7.0 7.17 7.6 Baíy pháøy Saïu HĐ2

6 2026718632 Trà Thị Thanh Hoa B20DLL 8.0 6.5 7.5 6.5 6.83 7.2 Baíy pháøy Hai HĐ2

7 2027718649 Nguyễn Nguyên Tín B20DLL 7.8 7.0 6.0 7.0 6.67 7.0 Baíy HĐ2

8 2027718633 Nguyễn Huy Hùng B20DLL 8.5 8.5 7.8 8.0 8.10 8.2 Taïm pháøy Hai HĐ2

9 2027718634 Phan Quang Hướng B20DLL 7.9 6.0 6.5 6.0 6.17 6.7 Saïu pháøy Baíy HĐ2

10 2026718639 Lê Thị Ngọc Oanh B20DLL 7.9 8.0 8.5 8.0 8.17 8.1 Taïm pháøy Mäüt HĐ3

11 2027718636 Hồ Duy Lâm B20DLL 8.4 7.8 8.0 8.2 8.00 8.1 Taïm pháøy Mäüt HĐ3

12 2026718629 Nguyễn Hà Thanh Dung B20DLL 9.3 9.0 8.0 9.0 8.67 8.9 Taïm pháøy Chên HĐ3

13 2026718650 Huỳnh Thị Thúy Vi B20DLL 8.7 7.8 7.0 8.0 7.60 7.9 Baíy pháøy Chên HĐ3
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